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SỞ Y TẾ YÊN BÁI

TRUNG TÂM Y TẾ VĂN YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TTYT-YCBG
V/v Báo giá dịch vụ Kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị y tế quý 3 năm  2024

       Văn Yên, ngày         tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh 

quý 3 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.

Kính gửi: Nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của chủ tịch 
Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số: 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về 
Quản lý trang thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu “Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa 
bệnh quý 3 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên” với nội dung cụ thể 
như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Mai Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng Khoa dược - TTB - VTYT - KSNK. 
Số ĐT: 0983.566.034; Địa chỉ Email: dskhachung@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược-TTB-VTYT-KSNK – Trung tâm 
Y tế huyện Văn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 
Bái (Có nhận bằng hình thức chuyển, phát theo quy định)

- Nhận qua email: dskhachung@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của nhà 
cung cấp và bản Word hoặc Excel)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 24 tháng 06 năm 2024 đến trước 
14h00 ngày 04 tháng 07 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 14h00 ngày 04 
tháng 07 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế năm 2024 (Danh mục dự kiến 
đính kèm). 
Trong quá trình Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế nếu phát sinh các nội dung 
ngoài Danh mục dự kiến thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Nhà cung cấp 
dịch vụ sẽ xem xét, thương thảo, thống nhất các nội dung thực hiện tiếp theo.
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn 
Yên. 
3. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.
III. Nội dung báo giá của các Nhà cung cấp dịch vụ: (Mẫu báo giá kèm theo). 
IV. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của luật đấu thầu.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp dịch vụ.
Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                             KT. GIÁM ĐỐC
                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                               Vương Ngọc Biên
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DANH MỤC TBYT KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN QUÝ 3/2024
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /TTYT-YCBG ngày         /06/2024 của TTYT huyện Văn Yên)

STT Tên thiết bị Nội dung Kiểm định, hiệu 
chuẩn phương tiện đo 

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1
Máy X.quang di động >= 160 mA: Model: MUX 
-10; Seri: 3YCFC3964011; Hãng, nước SX: 
Shimadzu/Nhật; Kiểm định An toàn bức xạ

Kiểm xạ phòng chụp; Kiểm 
định an toàn bức xạ Cái 1

2

Máy đo loãng xương bằng tia X.quang đa điểm: 
Model: OSTEO PRIME; Seri: 18APB - 018S; 
Hãng, nước SX: Medonica/Hàn Quốc; Năm đưa 
vào sử dụng: 2020;

Kiểm xạ phòng chụp Cái 1

3

Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính CT Scanner: 
Model: MX16 Slice; Seri: 200294; Hãng, nước 
SX:  Philips Healthcare/Trung Quốc; Năm đưa vào 
sử dụng: 2020

Kiểm xạ phòng chụp; Kiểm 
định an toàn bức xạ Cái 1

4

Máy điện tim ECG-1150: Model: ECG-1150; 
Seri: 14432K, 14449K, 14460K, 17135K; hãng, 
nước SX: Nihon Kohden/Nhật Bản; Năm đưa vào 
sử dụng: 2015-2017

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 4

5
Máy điện tim CP – 150: Model: CP150; Seri: 
100042494815; Hãng, nước XS: Welch Allyn/ 
Mỹ;  Năm đưa vào sử dụng: 2016;

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 1

6

Máy điện tim 3 kênh, 12 đạo trình: Model: Kenz 
Cardico 306; Seri: 17122891, 18022915; Hãng, 
nước SX: Suzuken/Nhật bản; Năm đưa vào sử 
dụng: 2019

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 2

7

Máy đo điện tim Firtmed 6 kênh: Model: ECG-
600; Seri: CI1603100034, CI1603100124; Hãng, 
nước SX: Firstmed/Thổ Nhĩ Kỳ; Năm đưa vào sử 
dụng: 2016;

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 2

8
Máy điện tim 6 kênh BTL: Model: BTL-08; Seri: 
071D-B-05590; Hãng, nước SX: BTL/Anh Quốc; 
Năm đưa vào sử dụng: 2017;

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 1

9
Máy đo điện tim Cardimax 3 kênh: Model: FX-
7202; Seri: 50006932; Hãng, nước SX: 
Fukuda/Nhật Bản; Năm đưa vào sử dụng: 2017;

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 1

10

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước Autoclave: Model: 
SAT-S0454; Seri: 160201017-001; Hãng, nước 
SX: Sturdy/ Đài Loan; Năm đưa vào sử dụng: 
2016;

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 1

11
Nồi hấp tiệt trùng cửa trước 75L: Model: 
3870ELCPVGBH; Seri: 1008615; Hãng, nước SX: 
Tuttnauer/ Hà Lan; Năm đưa vào sử dụng: 2012;

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cái 1

 Tổng cộng: 11 khoản    
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Mẫu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:              / TTYT-YCBG ngày             /06/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của Nhà cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; trường hợp nhiều Nhà cung cấp dịch vụ cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 
rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT Tên thiết bị y tế
 Kiểm định, hiệu chuẩn 

Model, hãng, 
nước sản xuất Nội dung Kiểm định, hiệu chuẩn Đơn vị 

tính
Số 

lượng

Đơn giá 
(VNĐ) (đã bao 

gồm Thuế, 
phí, lệ phí...)

Thành tiền 
(VNĐ)

Tổng cộng: …….

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ kể từ 14h00 ngày 04 tháng 07 năm 
2024.

2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

- Thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
             ….., ngày…. tháng….năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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